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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV, XVI - KHOA ĐẠI CƯƠNG
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 1 (2022); MÔN: PG NGUYÊN THỦY VÀ ĐẠI THỪA

MÃ MÔN: PHIL410; MÃ LỚP: 515.DC.PHIL401.1.1
GIẢNG VIÊN: TT.TS.T. VIÊN TRÍ

THỜI GIAN THI: 04/05/2022 07:00 - 04/05/2022 08:30; PHÒNG THI: TRỆT TĂNG XÁ

STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 1370000337 Lê Thị Trang TN. Tịnh Pháp

2 1450000188 Trịnh Thị Ánh TN. Mỹ Chiếu

3 1450000310 Phạm Thị Thiên Nhiên TN. Phổ Tâm

4 2010000001 Lê Trí Bảo T. Đức Trì

5 2010000005 Nguyễn Văn Đấu T. Tâm Bổn

6 2010000013 Trần Minh Khải T. Thiện Hỷ

7 2010000019 Lê Nguyễn Thành Luân T. Nhuận Lý

8 2010000036 Lê Quốc Vương T. Nhuận Thịnh

9 2010000037 Võ Gia Hân TN. Tịnh Lập

10 2010000038 Nguyễn Thị Liên Hoa TN. Diệu Hòa

11 2050000001 Đặng Trường An T. Giác Kiên

12 2050000008 Đặng Trương Chi T. Nguyên Không

13 2050000012 Trần Cường T. Hạnh Huệ

14 2050000019 Võ Văn Đô T. Đức Hữu

15 2050000022 Võ Ngọc Dư T. Bổn Pháp

16 2050000023 Trần Minh Đức T. Thánh Phúc

17 2050000024 Đỗ Trung Đức T. Nhuận Thể

18 2050000027 Trần Quốc Dũng T. Nhuận Chánh

19 2050000039 Trương Đình Hiền T. Đức Phương

20 2050000041 Lê Văn Hiếu T. Chúc Tâm

21 2050000048 Nguyễn Trường Huân T. Minh Cảnh

22 2050000049 Nguyễn Duy Hùng T. Bổn Tín

23 2050000060 Nguyễn Thanh Khang T. Tịnh An

24 2050000066 Trương Thanh Lâm T. Trí Toàn

25 2050000076 Lê Hải Lưu T. Quảng Thành

26 2050000082 Mai Văn Ngọc T. Chúc Thiệu

27 2050000098 Nguyễn Gia Phụng T. Như Sự

28 2050000100 Trần Văn Quang T. Nhân Tánh
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29 2050000111 Trần Ngọc Tài T. Thọ Trí

30 2050000127 Phạm Tấn Thiên T. Nhuận Thanh

31 2050000129 Võ Văn Thời T. Thánh Kiện

32 2050000135 Nguyễn Ngọc Tín T. Đức Pháp

33 2050000137 Trần Dương Tôn T. Quang Pháp

34 2050000139 Dương Công Trạng T. Minh Trí

35 2050000142 Trịnh Văn Triều T. Phước Hậu

36 2050000143 Ngô Tiến Tròn T. Viên Minh

37 2050000150 Tạ Phương Tuyên T. Đồng Ngôn

38 2050000152 Hồ Văn Tý T. Thành Nguyện

39 2050000156 Đoàn Tuấn Vinh T. Quảng Thông

40 2050000161 Đặng Văn Vui T. Vạn Tiến

41 2050000163 Ngô Thị Thu An TN. Diệu Tâm

42 2050000165 Nguyễn Thị Tú Anh TN. Liên Đăng

43 2050000167 Lê Thị Thiên Anh TN. Diệu Kim

44 2050000168 Nguyễn Thị Lan Anh TN. Quảng Nguyệt

45 2050000171 Võ Thị Phương Anh TN. Diệu Hằng

46 2050000172 Hồ Như Ngọc Anh TN. Liên Thanh

47 2050000173 Nguyễn Lê Phương Anh TN. Tánh Ngân

48 2050000177 Nguyễn Thị Ánh TN. Chơn Tú

49 2050000179 Trần Thị Bé TN. Liên Ấn

50 2050000180 Phan Thị Ngọc Bích TN. Nhã Minh

51 2050000181 Hoàng Thị Thu Bích TN. Khánh Tâm

52 2050000183 Đoàn Thị Ngọc Bích TN. Pháp Hạnh

53 2050000184 Đỗ Thị Xuân Ca TN. Chơn Thuần

54 2050000185 Đặng Thị Hồng Cẩm TN. Thiện Đăng

55 2050000186 Nguyễn Quỳnh Thụy Cao TN. Đức Thiện

56 2050000188 Lưu Thị Hoàng Châu TN. Diệu Bảo

57 2050000189 Trần Thị Mỹ Châu TN. Thọ Ngọc

58 2050000197 Nguyễn Thị Thúy Diễm TN. Huyền Vân

59 2050000200 Phạm Thị Ngọc Diệu TN. Diệu Liên

60 2050000201 Hồ Thị Diệu TN. Thanh An

61 2050000203 Nguyễn Thị Cẩm Du TN. Nguyên Chánh

62 2050000208 Nguyễn Thị Mỹ Dung TN. Hạnh Mỹ

63 2050000210 Mai Thị Duyên TN. Thuần Quang
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64 2050000211 Nguyễn Thị Hồng Duyên TN. Kiều Tuệ Châu

65 2050000216 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TN. Liên Mỹ

66 2050000217 Nguyễn Thị Ý Duyên TN. Nguyên Thông

67 2050000218 Ngô Thị Hồng Duyên TN. Đức Bình

68 2050000219 Lê Thị Gái TN. Huyền Như

69 2050000220 Nguyễn Thị Gái TN. Quang Lạc

70 2050000222 Nguyễn Thị Hương Giang TN. Lệ Hạnh

71 2050000223 Võ Ngọc Giàu TN. Tín Trang

72 2050000224 Đào Thị Mỹ Hà TN. Tịnh Phổ

73 2050000227 Trần Thị Thanh Hà TN. Nguyên Ngân

74 2050000228 Trần Thị Hà TN. Nguyên Lạc

75 2050000231 Nguyễn Thị Mỹ Hận TN. Thọ Hỷ

76 2050000234 Đặng Thị Ngọc Hằng TN. Hạnh Bình

77 2050000235 Phạm Thúy Hằng TN. Nghĩa Liên

78 2050000236 Vũ Thị Hạnh TN. Diệu Tuệ

79 2050000238 Nguyễn Thị Đạt Hạnh TN. Diệu Thiện

80 2050000239 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TN. Tuệ Đức

81 2050000240 Đinh Thị Hồng Hạnh TN. Tâm Liên

82 2050000242 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TN. Chúc Đức

83 2050000243 Phạm Thị Mỹ Hạnh TN. Liên Kiến

84 2050000246 Nguyễn Thị Hiền TN. Trung Huệ

85 2050000247 Lê Thị Hoàng Hiền TN. Hằng Nguyên

86 2050000252 Lê Thị Ngọc Hóa TN. Uyển Niệm

87 2050000255 Đỗ Thị Hoài TN. Liên Bảo

88 2050000257 Trần Thị Lệ Hồng TN. Thông Tâm

89 2050000259 Đào Thị Kim Hồng TN. Thiên Tâm

90 2050000260 Phan Thị Bích Hợp TN. Lâm Huyền Tuệ

91 2050000262 Đặng Thị Hồng Huệ TN. Huyền Huệ

92 2050000265 Trần Thị Vân Hương TN. Hữu Nghiêm

93 2050000270 Lê Thị Hương TN. Liên Bổn

94 2050000276 Trương Thị Kim Huyền TN. Thọ Duyên

95 2050000277 Nguyễn Thị Khánh Huyền TN. Đức Minh

96 2050000281 Nguyễn Thị Lài TN. Nhật Minh

97 2050000283 Trần Huỳnh Lan TN. Tịnh Bảo

98 2050000284 Võ Thị Lan TN. Thông Tâm
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99 2050000289 Hồ Thị Ngọc Lệ TN. Đức Hiền

100 2050000290 Trương Thị Bích Lệ TN. Nhã Trân

101 2050000291 Lâm Nhật Liên TN. Tuệ Châu

102 2050000293 Trương Ngọc Linh TN. Trung Nhiên

103 2050000295 Trần Thị Diệu Linh TN. Hạnh Niệm

104 2050000300 Võ Gia Linh TN. Tuệ Dung

105 2050000301 Lưu Thị Yến Linh TN. Hạnh Nghiêm

106 2050000302 Bùi Thị Thùy Linh TN. Thiện Nhân

107 2050000304 Đặng Thị Thùy Luôn TN. Thiên Định

108 2050000306 Bùi Thị Phi Luyến TN. Nhuận Mến

109 2050000307 Nguyễn Thị Yến Ly TN. Nhân Hạnh

110 2050000308 Huỳnh Thị Thảo Ly TN. Nhuận Thành

111 2050000310 Nguyễn Thị Lý TN. Chơn Châu

112 2050000311 Phạm Thị Mai TN. Vạn Phước

113 2050000312 Nguyễn Thị Lệ Mai TN. Đức Thường

114 2050000313 Nguyễn Thái Quỳnh Mai TN. Thanh Như

115 2050000319 Đoàn Thị Mừng TN. Phương Tuệ

116 2050000320 Nguyễn Ngọc Hoàng My TN. Diệu Tường

117 2050000322 Đặng Thị Hồng My TN. Đồng Chánh

118 2050000323 Lê Thị Kiều My TN. Nhuận Tâm

119 2050000324 Huỳnh Thị Trà My TN. Thường Bích

120 2050000325 Tưởng Thị Thu Mỹ TN. Phước Thiện

121 2050000332 Hứa Thị Ánh Nga TN. Đức Trang

122 2050000334 Phan Thị Tú Ngân TN. Huệ Hỷ

123 2050000335 Lê Thị Phương Ngân TN. Hạnh Hiếu

124 2050000336 Lê Thị Hồng Ngân TN. Hữu Ngọc

125 2050000339 Trần Thị Thanh Ngớt TN. Viên Hòa

126 2050000342 Hồ Thị Minh Nguyệt TN. Nguyên Quang

127 2050000343 Lê Thị Ánh Nguyệt TN. Đức Hiền

128 2050000346 Vũ Tuyết Nhi TN. Tịnh Nhiên

129 2050000347 Hoàng Thị Ái Nhi TN. Nhuận Hiếu

130 2050000348 Trương Thị Quỳnh Nhi TN. Nhuận Châu

131 2050000350 Huỳnh Thị Ngọc Nhi TN. Thuần Hiền

132 2050000357 Nguyễn Ngọc Nở TN. Nhuận Tuệ

133 2050000358 Lê Thị Nụ TN. Tịnh Quán



PGNT&ĐT - TRỆT TX Page 5

134 2050000361 Võ Thị Thu Oanh TN. Xuân Ngọc

135 2050000362 Nguyễn Thị Kiều Oanh TN. Nguyên Từ

136 2050000363 Phùng Thị Ngọc Oanh TN. Như Minh

137 2050000371 Bùi Thanh Phương TN. Diệu Tịnh

138 2050000374 Võ Thị Phượng TN. Thánh Toàn

139 2050000377 Cao Thị Phượng TN. Nhã Hiền

140 2050000378 Lê Thị Phượng TN. Nhật Minh

141 2050000381 Huỳnh Hải Quân TN. Diệu Hải

142 2050000386 Trương Thị Kim Quyên TN. Huệ Lộc

143 2050000387 Trần Mỹ Quyền TN. Liên Hải

144 2050000392 Nguyễn Thị Thanh Tâm TN. Tuệ Thuận

145 2050000399 Trần Thị Thanh Thanh TN. An Khánh

146 2050000402 Ngọc Thị Phương Thanh TN. Tịnh Quang

147 2050000406 Châu Thị Thu Thảo TN. Thọ Hiếu

148 2050000409 Lê Nguyễn Phương Thảo TN. Long Phước

149 2050000410 Phạm Thị Thảo TN. Diệu Thanh

150 2050000411 Phạm Thị Thu Thảo TN. Vĩnh Liên

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giám thị 2 Thư kí Giảng viên


